
2. Danh sách sinh viên có điểm học phần không thay đổi 
2.1. Giảng viên đã xem lại bài thi 

TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 

1 23020288 Lê Quốc Mạnh 23/12/2005 K68M-AT EMA 2006 5 Matlab và ứng dụng ThS.Nguyễn Cao Sơn 

2 21020693 Hoàng Gia Khánh 22/11/2003 K66E-EC1 MAT1101 18 Xác suất thống kê 
TS.Hoàng Thị Điệp 
TS.Nghiêm Nguyễn Việt Dũng 

3 21020379 Phan Thị Nhã Phương 28/03/2003 K66I-IT3 INT3508 50 Thực tập chuyên ngành Khoa CNTT 

4 21020496 Phạm Như Nguyên 26/01/2003 K66M-AT EMA 3084 5 Vi xử lý và vi điều khiển PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 

5 21021075 Nguyễn Đăng Cường 20/08/2003 K66M-EM EMA3117 2 Cơ học vật liệu Composite ThS.Vũ Minh Anh 

6 21021093 Đào Phi Hùng 11/04/2003 K66M-EM EMA3117 2 Cơ học vật liệu Composite ThS.Vũ Minh Anh 

7 21020971 Vũ Quang Đạt 08/02/2003 K66P-EE EET2016 29 Lựa chọn năng lượng bền vững 
PGS.TS.Nguyễn Kiên Cường 
 ThS.Vũ Ngọc Linh 

8 21021053 Nguyễn Đình Anh Tú 02/06/2001 K66P-EE EET2016 29 Lựa chọn năng lượng bền vững 
PGS.TS.Nguyễn Kiên Cường 
 ThS.Vũ Ngọc Linh 

9 21021061 Hàn Triết Viên 21/11/2003 K66P-EE EET2016 29 Lựa chọn năng lượng bền vững 
PGS.TS.Nguyễn Kiên Cường 
 ThS.Vũ Ngọc Linh 

10 21021063 Đặng Hữu Vinh 17/10/2003 K66P-EE EET2016 29 Lựa chọn năng lượng bền vững 
PGS.TS.Nguyễn Kiên Cường 
 ThS.Vũ Ngọc Linh 

11 21020601 Phạm Minh Quang 04/09/2003 K66S-AE AER3019 35 Nguyên lý Rada GS.TS.Bạch Gia Dương 

12 22022573 Đỗ Xuân Cảnh 16/09/2004 K67A-AI1 AIT3003 37 Khai phá và phân tích dữ liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Thái 

13 22022627 Lê Thành Đạt 31/08/2004 K67A-AI1 AIT3003 37 Khai phá và phân tích dữ liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Thái 

14 22022654 Triệu Vũ Hoàn 30/08/2004 K67A-AI1 AIT3003 37 Khai phá và phân tích dữ liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Thái 

15 22022534 Nguyễn Phan Hiển 08/08/2004 K67A-AI1 AIT3012 37 
Tính toán khoa học thần kinh và ứng 
dụng 

PGS.TS.Nguyễn Linh Trung 
 GS.TS.Guy Nagels 
 TS.Lê Vũ Hà 
 TS.Nguyễn Thế Hoàng Anh 

16 22022607 Phạm Công Đức 20/07/1999 K67A-AI2 INT3406# 38 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 
PGS.TS.Nguyễn Phương Thái 
TS.Trần Hồng Việt 
TS.Hoàng Thanh Tùng 

17 22022104 Nghiêm Đình Dương 01/09/2004 K67E-CE2 AIT2004 19 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 

18 22022154 Phạm Ngọc Đô 09/09/2004 K67E-CE2 AIT2004 19 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

19 22022183 Nguyễn Quốc Cường 03/01/2004 K67E-CE2 AIT2004 19 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

20 22022207 Nguyễn Minh Đức 06/09/2004 K67E-CE2 AIT2004 19 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

21 22029003 Nguyễn Minh Đức 17/06/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

22 22029008 Phùng Tuấn Kiệt 03/12/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

23 22029012 Nguyễn Công Hải 29/09/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

24 22029025 Nguyễn Ngọc Đại 19/11/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

25 22029034 Trần Trung Đức 06/08/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

26 22029048 Nguyễn Thị Trang 23/03/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

27 22029058 Chu Tâm Vũ 13/10/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

28 22029061 Nguyễn Hoàng Minh 27/11/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

29 22029067 Phạm Đức Vượng 06/12/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

30 22029088 Vũ Đức Hiếu 02/01/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

31 22029097 Đỗ Thành Lập 20/12/2004 K67E-EC AIT2004 59 Cơ sở trí tuệ nhân tạo TS.Trần Quốc Long 

32 22029064 Tạ Thị Huyền Trang 08/07/2004 K67E-EC ELT 3051 60 Kỹ thuật điều khiển TS.Hoàng Gia Hưng 

33 22029097 Đỗ Thành Lập 20/12/2004 K67E-EC HIS1001 59 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Phạm Thị Lương Diệu 

34 22027512 Bùi Quang Dương 04/08/2004 K67E-RE RBE3012 23 Các cơ cấu chấp hành Robot TS.Huỳnh Bá Phúc 

35 22028006 Lê Việt Hoàng 31/01/2004 K67I-CS1 INT3405E 55 Học máy TS.Lê Đức Trọng 

36 22028163 Nguyễn Bá Thịnh 29/01/2004 K67I-CS1 INT3421 55 Khoa học thần kinh TS.Nguyễn Thế Hoàng Anh 

37 22028172 Lê Xuân Hùng 18/12/2004 K67I-CS2 INT3307E 55 An toàn và an ninh mạng TS.Nguyễn Đại Thọ 

38 22028172 Lê Xuân Hùng 18/12/2004 K67I-CS2 INT3421 55 Khoa học thần kinh TS.Nguyễn Thế Hoàng Anh 

39 22028077 Nguyễn Quang Huy 11/08/2004 K67I-CS4 INT3307E 55 An toàn và an ninh mạng TS.Nguyễn Đại Thọ 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 

40 22028242 Tạ Hải An 16/07/2004 K67I-CS4 INT3307E 55 An toàn và an ninh mạng TS.Nguyễn Đại Thọ 

41 22028263 Nguyễn Hồng Quang 05/10/2004 K67I-CS4 INT2044E 54 Lý thuyết thông tin TS.Lê Nguyên Khôi 

42 22028081 Trần Tuấn Phong 13/08/2004 K67I-CS4 MAT1101 42 Xác suất thống kê TS. Đặng Thanh Hải 

43 22024540 Nguyễn Đức Minh 18/06/2004 K67I-IS INT3506E 53 Các hệ thống thương mại điện tử PGS.TS.Trần Trọng Hiếu 

44 22021540 Dương Hoàng Hải 06/05/2004 K67M-AT EMA 2022 5 Cơ sở công nghệ chế tạo máy TS.Trần Anh Quân 

45 22026170 Nguyễn Trọng Hiệp 11/12/2004 K67M-MT EMA2022E 50 Cơ sở công nghệ chế tạo máy TS.Trần Anh Quân 

46 22023103 Tạ Việt Hùng 23/02/2004 K67P-EP EPN2001 31 Các phương pháp phân tích vật liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 

47 22023115 Đinh Hoài Nam 03/07/2004 K67P-EP EPN2001 31 Các phương pháp phân tích vật liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 

48 22023126 Đỗ Chung Chiến 26/01/2004 K67P-EP EPN2001 31 Các phương pháp phân tích vật liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 

49 22023169 Phan Thanh Bình 24/02/2004 K67P-EP EPN2001 31 Các phương pháp phân tích vật liệu PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 

50 23020413 Phạm Nhật Quang 03/08/2005 K68A-AI1 ELT2035 38 Tín hiệu và hệ thống PGS.TS.Đinh Thị Thái Mai 

51 23020338 Nguyễn Công Cường 04/10/2005 K68A-AI2 ELT2035 38 Tín hiệu và hệ thống PGS.TS.Đinh Thị Thái Mai 

52 23021107 Đồng Văn Hải 16/02/2005 K68C-CE1 CTE3053 33 Trắc địa ThS.Vũ Minh Anh 

53 23020797 Phan Đăng Dương 28/04/2005 K68E-CE1 ELT2041 19 Điện tử số TS. Nguyễn Văn Thắng 

54 23020815 Nguyễn Việt Hoàng 09/10/2005 K68E-CE1 ELT2041 19 Điện tử số TS. Nguyễn Văn Thắng 

55 23020819 Phan Xuân Hơn 13/01/2005 K68E-CE1 ELT2041 19 Điện tử số TS. Nguyễn Văn Thắng 

56 23020859 Trần Văn Phường 07/06/2005 K68E-CE1 ELT2041 19 Điện tử số TS. Nguyễn Văn Thắng 

57 23020887 Nguyễn Thế Thiện 13/02/2005 K68E-CE1 INT2291 20 Nhập môn công nghệ phần mềm TS. Vũ Thị Hồng Nhạn 

58 23020822 Trần Văn Kiên 14/06/2005 K68E-CE2 INT2210 20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS.Phạm Minh Triển 

59 23021832 Lê Nguyễn Gia Huy 15/02/2005 K68E-EC1 INT2210 20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS.Phạm Minh Triển 

60 23021802 Nguyễn Phương Đức 07/06/2005 K68E-EC1 INT2210 25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS.Phạm Minh Triển 

61 23021806 Lê Thị Trà Giang 06/04/2005 K68E-EC1 ELT2041 20 Điện tử số TS.Nguyễn Xuân Dương 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 

62 23021872 Nguyễn Hoài Nam 17/11/2005 K68E-EC1 MAT1101 25 Xác suất thống kê PGS.TS. Trần Văn Quảng 

63 23021817 Dương Xuân Hiệp 04/07/2005 K68E-EC2 ELT2041 20 Điện tử số TS.Nguyễn Xuân Dương 

64 23021857 Đỗ Thị Ngọc Linh 22/07/2005 K68E-EC2 THL1057 25 Nhà nước và pháp luật đại cương Viện ĐBCLGD 

65 23020753 Dương Thị Kim Ngân 21/02/2005 K68E-RE ELT2035 23 Tín hiệu và hệ thống PGS.TS.Đinh Thị Thái Mai 

66 23020645 Phạm Phương Thảo 29/06/2005 K68I-CN INT2204 13 Lập trình hướng đối tượng TS.Tô Văn Khánh 

67 23020601 Nguyễn Tuấn Đức 19/06/2005 K68I-CN MAT1101 13 Xác suất thống kê GVC.TS.Lê Phê Đô 

68 23021499 Võ Minh Dũng 17/03/2005 K68I-CS1 MAT1101 15 Xác suất thống kê TS.Hoàng Thị Điệp 

69 23021682 Lê Sĩ Thái Sơn 13/04/2005 K68I-CS4 INT2210 18 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS.Lê Quang Hiếu 

70 23021518 Hoàng Thành Đạt 24/07/2005 K68I-CS4 MAT1101 18 Xác suất thống kê 
TS.Hoàng Thị Điệp 
 TS.Nghiêm Nguyễn Việt Dũng 

71 23021750 Đào Lê Long Vũ 05/06/2005 K68I-CS4 MAT1101 18 Xác suất thống kê 
TS.Hoàng Thị Điệp 
 TS.Nghiêm Nguyễn Việt Dũng 

72 23020010 Phạm Tuấn Anh 12/07/2005 K68I-IT1 MAT1101 15 Xác suất thống kê TS.Hoàng Thị Điệp 

73 23020248 Trần Thế Công 01/01/2005 K68M-AT EMA2036 5 Cơ học kỹ thuật 1 PGS.TS.Đào Như Mai 

74 23020321 Nguyễn Gia Vũ 25/02/2005 K68M-AT EMA2026 5 Cơ sở kỹ thuật điện ThS. Hoàng Bảo Anh 

75 23020310 Nguyễn Mạnh Toàn 08/12/2005 K68M-AT EMA 2011 5 Phương pháp tính trong kỹ thuật TS.Trần Thanh Hải 

76 23021027 Lê Đức Mạnh 22/04/2005 K68M-EM EMA2036 2 Cơ học kỹ thuật 1 
PGS.TS.Đào Như Mai  
TS. Đỗ Huy Điệp 

77 24022395 Nguyễn Tiến Mạnh 07/03/2006 K69A-AI1 MAT1093 37 Đại số TS. Đinh Sĩ Tiệp 

78 24022275 Đỗ Kiên Cường 05/08/2006 K69A-AI1 MAT1041 37 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 

79 24022281 Nguyễn Hải Đăng 02/03/2006 K69A-AI1 MAT1041 37 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 

80 24022299 Bùi Tiến Dũng 13/11/2006 K69A-AI1 MAT1041 37 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 

81 24022329 Nguyễn Đắc Trung Hiếu 16/05/2006 K69A-AI1 MAT1041 37 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 

82 24022353 Đào Việt Huy 24/12/2006 K69A-AI1 MAT1041 37 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 

83 24022974 Hoàng Ánh Dương 30/06/2006 K69C-ID2 CTE2050 39 Toán kĩ thuật 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hà 
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84 24022971 Lại Việt Dũng 02/05/2006 K69C-ID3 CTE2050 40 Toán kĩ thuật 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hà 

85 24022956 Nguyễn Hồng Đăng 20/08/2006 K69C-ID4 PHI1002 40 Chủ nghĩa xã hội khoa học TS.Phạm Thị Quỳnh 

86 24022988 Đào Trung Hiếu 25/10/2006 K69C-ID4 CTE2050 40 Toán kĩ thuật 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hà 

87 24020531 Nguyễn Đăng Huy 13/10/2006 K69E-CE1 MAT1041 19 Giải tích 1 GVC.ThS. Nguyễn Quang Vinh 

88 24020517 Vi Minh Huế 31/05/2006 K69E-CE3 MAT1093 20 Đại số PGS.TS.Hoàng Lê Trường 

89 24020518 Đỗ Việt Hùng 26/10/2006 K69E-CE4 MAT1041 20 Giải tích 1 GVC.ThS. Nguyễn Quang Vinh 

90 24020498 Giáp Minh Hiếu 01/06/2006 K69E-CE8 EPN1095 22 Vật lý đại cương 1 
TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
ThS. Vũ Ngọc Linh 

91 24021702 Vũ Minh Cảnh 09/07/2006 K69E-EC6 MAT1093 27 Đại số PGS. TS. Hoàng Lê Trường 

92 24021696 Phan Nguyễn Đức Anh 01/05/2006 K69E-EC8 MAT1093 28 Đại số TS. Nguyễn Huyền Mười 

93 24022923 Nguyễn Hoàng Tuấn 08/03/2006 K69E-RE1 MAT1041 23 Giải tích 1 PGS.TS.Trần Thu Hà 

94 24021502 Nguyễn Phan Việt Hưng 12/12/2006 K69I-CS2 MAT1093 15 Đại số PGS. TS. Hoàng Lê Trường 

95 24021409 Đào Văn Đức 04/01/2006 K69I-CS5 MAT1041 17 Giải tích 1 GS.TS Nguyễn Việt Khoa 

96 24020057 Trần Doãn Hải Đăng 23/10/2006 K69I-IT3 MAT1093 8 Đại số TS.Nguyễn Hoàng Thạch 

97 24020228 Đoàn Nhật Minh 21/02/2006 K69I-IT3 MAT1093 8 Đại số TS.Nguyễn Hoàng Thạch 

98 24020012 Ngô Hoàng Anh 15/11/2006 K69I-IT3 EPN1095 8 Vật lý đại cương 1 PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 

99 24020265 Phạm Công Phát 24/10/2006 K69I-IT4 EPN1095 8 Vật lý đại cương 1 PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 

100 24020041 Hoàng Thanh Bình 19/07/2006 K69I-IT5 INT2211 37 Cơ sở dữ liệu TS.Trần Hồng Việt 

101 24021075 Nguyễn Huy Công 24/11/2006 K69M-MT1 MAT1041 5 Giải tích 1 TS. Trần Thanh Hải 

102 24021167 Nguyễn Văn Nghĩa 04/11/2006 K69M-MT1 MAT1041 5 Giải tích 1 TS. Trần Thanh Hải 

103 24021177 Nguyễn Hữu Phong 28/04/2006 K69M-MT3 MAT1093 6 Đại số TS. Trần Thanh Tùng 

104 24021081 Hoàng Trọng Hải Đăng 10/10/2006 K69M-MT3 EPN1095 6 Vật lý đại cương 1 PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện 

105 24020753 Nguyễn Cảnh Hưng 03/02/2006 K69P-EP1 FLF1107 8 Tiếng Anh B1 ThS. Phạm Thùy Dương 



Danh sách gồm 105 sinh viên./. 

 


